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TÓM TẮT
Cá trèn bầu là một đối tượng có giá trị kinh tế, nuôi vỗ bố mẹ nhằm chủ động sản xuất con giống cung 

cấp cho nuôi thương phẩm là cần thiết. Một thí nghiệm với thời gian 12 tháng đã được tiến hành dưới dạng một 
thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn (CRD) trong các giai đặt trong ao. Bốn nghiệm thức thức ăn gồm cá tạp (NT1), 
các thức ăn viên công nghiệp 30% đạm (NT2), 35% đạm (NT3) và 40% đạm (NT4). Mật độ nuôi là 30 con/
m². Kết thúc thí nghiệm, tỷ lệ thành thục ở các nghiệm thức NT1, NT2, NT3 và NT4 lần lượt là 77,8%, 44,4%, 
44,4% và 55,6%; trong khi hệ số thành thục lần lượt đạt 13,88%, 10,86%, 10,02% và 11,51%. Có sự khác biệt 
có ý nghĩa về các thông số này giữa NT1 với NT2 và NT3 (P<0,05). Sức sinh sản tuyệt đối và tương đối lần 
lượt là 5.571 – 9.586 trứng /cá cái và 167.149 – 238.736 trứng /kg cá cái. Đường kính tế bào trứng giai đoạn 
III là 0,60 – 1,25 mm và giai đoạn IV là 0,93 – 1,43 mm. Kết quả cho thấy nuôi vỗ thành thục sinh dục cá trèn 
bầu trong điều kiện nuôi nhốt bằng thức ăn cá tạp và thức ăn công nghiệp 40% đạm là tốt nhất.

Từ khóa: nuôi vỗ, thức ăn, trèn bầu

ABSTRACT
Butter Catfi sh is a high economic value species. Therefore, in order to control and provide fi ngerling 

sources for fi sh production, culture of broodstocks would be essential. An experiment of 12 months duration 
was carried out as a completely randomized design (CRD) in small net-cages (hapas) which were put in ponds. 
There were four dietary treatments including trash fi sh (NT1), commercial pellets with 30% protein (NT2), 
35% protein (NT3) and 40% protein (NT4) content. The stocking density was 30 individuals per square metre. 
After the experiement, maturity rates of the fi sh in NT1, NT2, NT3 and NT4 treatment were 77.8%, 44.4%, 
44.4% and 55.6% respectively; while Gonadosomatic indices were 13.88%, 10.86%, 10.02% and 11.51% 
respectively. There was a signifi cant difference in these parameters between NT1 and NT2 & NT3 (P<0.05). 
The absolute and relative fecundity reached 5,571 – 9,586 eggs per female and 167,149 – 238,736 eggs kg-1 

female, respectively. The egg diameter in the stage III and in the stage IV reached 0.60 – 1.25 mm and 0.93 – 
1.43 mm, respectively. The results showed that the most suitable feed for maturity culture of butter catfi sh in 
captive conditions was trash fi sh and commercial feed with 40% protein content.

Keywords: maturity culture, feed, butter catfi sh, Ompok bimaculatus

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá trèn bầu (Ompok bimaculatus) sự hiện 

diện của loài cá này từ Afghanistan đến Trung 
Quốc, Thái Lan, Borneo, Ấn Độ, Indonesia, 
Java, Sumatra, Murma, Bangladesh, Sri Lanka; 

cá được tìm thấy ở sông, kênh, rạch, ruộng [1, 
11]. Ở Việt Nam, cá trèn bầu sống ở sông, 
kênh, rạch, ao đìa thuộc vùng Đồng Bằng Sông 
Cửu Long (ĐBSCL); cá phân bố nhiều ở trung 
và thượng lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai 
[12] và các sông suối Tây Nguyên, loài cá này 
đặ c trưng cho khu hệ cá vùng Đông Nam Á và 
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Nam Á, sống thành đàn ít hoạt động, thường 
chụm lại thành khối trong hốc đá, hốc cây ven 
bờ [2].

Cá trèn bầu có chất lượng thịt thơm ngon 
và lượng cá cung cấp cho thị trường là do đánh 
bắt ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, những năm gần 
đây do tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm 
môi trường nước, khai thác thủy sản ngày 
càng gia tăng... đã và đang ảnh hưởng đến 
chất lượng môi trường nước và thủy sản làm 
cho nguồn lợi cá trèn bầu đang giảm rõ rệt. 
Tuy chưa có những thống kê về sự suy giảm 
sản lượng của loài cá này trên sông nhưng 
việc hạn chế dần sự có mặt cùng với giá cả 
tăng cao trên thị trường của cá trèn bầu đã nói 
lên điều đó. Vấn đề được đặt ra hiện nay là 
làm thế nào để bảo vệ nguồn lợi thủy sản quý 
giá này. Vì thế, việc nghiên cứu nuôi vỗ thành 
thục cá trèn bầu để chủ động nguồn cá bố mẹ 
cho sinh sản nhân tạo được xem là công đoạn 
quan trọng trong việc sản xuất con giống, góp 
phần cung cấp giống cho nuôi thương phẩm 
đối tượng này. Chính vì lí do trên, nghiên cứu 
nuôi vỗ thành thục cá trèn bầu bằng các loại 
thức ăn khác nhau trong điều kiện nuôi nhốt 
được thực hiện nhằm tìm ra loại thức ăn cho 
cá trèn bầu đạt thành thục sinh dục cao nhất 
góp phần chủ động nguồn cá bố mẹ để cho 
sinh sản nhân tạo tốt nhất loài cá này.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
1. Địa điểm, thời gian và phương pháp 
nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là cá trèn bầu (O. 
bimaculatus). Nghiên cứu được thực hiện tại 
trại thực nghiệm Thủy sản, Khoa Nông nghiệp 
– Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại Học An 
Giang. Hệ thống thí nghiệm trong giai lưới 
(3x2x2) m, kích thước mắt lưới là 1,0 cm, đặt 
trong ao có diện tích 500 m², sâu 1,5 - 2,0 m. 
Cá thí nghiệm có kích cỡ tương đối đồng nhất 
và khỏe mạnh, khối lượng từ 25 g/con trở lên, 
được bắt từ sông Hậu. Thí nghiệm được bố trí 
ngẫu nhiên hoàn toàn với 4 nghiệm thức thức 
ăn gồm cá tạp (NT1) và thức ăn viên công 
nghiệp 30% đạm (NT2), 35% đạm (NT3) và 
40% đạm (NT4); mỗi nghiệm thức được lặp lại 
3 lần. Mật độ nuôi là 30 con/m² với tỷ lệ đực:cái 
= 1:1 và thời gian nuôi 12 tháng. Việc cho ăn 
và chăm sóc được tiến hành như sau: giai đoạn 
hậu bị hoặc sau khi cá sinh sản thì nuôi vỗ tích 
cực cho ăn 4 – 5% /khối lượng cá /ngày; giai 
đoạn nuôi vỗ thành thục trước khi cho cá sinh 
sản 1 tháng cho ăn 2 – 3% /khối lượng cá /ngày 
đối với thức ăn là cá tạp còn thức ăn viên công 
nghiệp cho cá ăn bằng 1/2 lượng thức ăn là cá 
tạp và ngày cho ăn 1 lần lúc 17 giờ. Định kỳ 
thay nước 7 ngày/lần  từ 30% đến 50%.

Hình 1. Giai lưới và cá trèn bầu nuôi vỗ thành thục trong thí nghiệm
2. Xác định các thông số môi trường và các 
chỉ tiêu thành thục sinh dục của cá trèn bầu

Môi trường nước trong ao như nhiệt độ, pH, 
DO, NH3/NH4

+, NO2
- và H2S được kiểm tra 

lúc 6h00 và 14h00, 7 ngày kiểm tra một lần. 
Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế thủy ngân với độ 
chính xác 0,1ºC; pH đo bằng máy Thermo, độ 
chính xác 0,1; DO đo bằng máy Lovibond, độ 

chính xác 0,1 mg/l; NH3/NH4
+, NO2

- được xác 
định bằng test Sera của Đức và H2S được kiểm 
tra bằng test ENVIKIT của Việt Nam.

Kiểm tra 9 con cá đực và 9 con cá cái cái 
ngẫu nhiên cho một nghiệm thức, định kỳ 1 
tháng một lần; kiểm tra sự thành thục sinh dục 
như tỷ lệ thành thục, hệ số thành thục, sức sinh 
sản tuyệt đối và tương đối (trứng cá ở giai đoạn 
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IV), kích thước đường kính trứng cá ở giai 
đoạn III và IV.

- Tỷ lệ thành thục (%) = Cá thành thục sinh 
dục (giai đoạn IV) /tổng số cá quan sát

- Hệ số thành thục (Gonado-somatic index, 
GSI) được xác định cho từng đợt thu mẫu và là 
một trong những chỉ số phản ánh mùa vụ sinh 
sản của cá, được tính theo công thức như sau: 
GSI (%) = (G/W0) x 100. 

Trong đó: G (g) là khối lượng tuyến sinh 
dục; W0 (g) là khối lượng cá bỏ nội quan

- Sức sinh sản (fecundity) là số lượng trứng 
chín của một cá cái trước khi sinh sản

+ Sức sinh sản tuyệt đối (absolute fecundity, 
AFe) là tổng số trứng có trong buồng trứng của 
một cá thể cái, được tính theo công thức: AFe 
(trứng) = (n x G)/g

Trong đó: n là số lượng trứng của mẫu được 
lấy ra để đếm (mẫu trứng được lấy để đếm ở 3 
vị trí: đầu, giữa và cuối của buồng trứng); G (g) 
là khối lượng buồng trứng; g (g) là khối lượng 
mẫu trứng được lấy ra để đếm.

+ Sức sinh sản tương đối (relative fecundity, 
RFe) là số lượng trứng trên một đơn vị khối 
lượng cá cái, được tính theo công thức: RFe 
(trứng/kg cá cái) = (AFe/W) x 1000

Trong đó: AFe (trứng) là sức sinh sản tuyệt 
đối; W (g) là khối lượng cá không bỏ nội quan

- Đường kính trứng cá ở giai đoạn III và IV 
được xác định bằng thước đo trắc vi thị kính 
trên kính hiển vi, trứng được lấy để đo ở 3 vị 
trí đầu, giữa và cuối của buồng trứng với số 
lượng trứng là 30 tế bào trứng (1 mẫu), cho 
mẫu buồng trứng vào dung dịch Gilson lắc đều 
cho trứng rời ra để đo từng hạt trứng.
3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 
2013. Sự sai khác thống kế giữa các nghiệm 
thức thí nghiệm được xác định theo phương 
pháp phân tích phương sai một yếu tố one-way 
ANOVA với độ tin cậy 95%, trên phần mềm 
SPSS 22.0 và phép thử Duncan.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN
1. Một số thông số môi trường trong ao nuôi 
vỗ thành thục cá trèn bầu

Trong ao nuôi vỗ có nhiều yếu tố môi trường 
nước ảnh hưởng đến sự thành thục sinh dục của 
cá. Chủ yếu các yếu tố như nhiệt độ, pH, DO, 
NH3/NH4

+, NO2
- và H2S có ảnh hưởng trực 

tiếp và gián tiếp đến sự thành thục sinh dục của 
cá. Trong suốt thời gian nuôi vỗ thì các yếu tố 
môi trường trên luôn nằm trong khoảng thích 
hợp cho cá trèn bầu phát triển và thành thục 
sinh dục.

Bảng 1. Các thông số môi trường trong ao nuôi vỗ

Tháng Nhiệt độ (0C) pH DO (mg/l) NH3/NH4
+ (mg/l) NO2

- (mg/l) H2S (mg/l)

01/2017 28,5 ± 1,6 8,0 - 8,5 4,5 ± 0,3 0,03 - 0,08 0 0

02/2017 28,6 ± 1,8 8,0 - 8,2 4,6 ± 0,3 0,03 0 0

03/2017 28,4 ± 1,7 8,0 - 8,5 4,5 ± 0,3 0,03 0 0

04/2017 28,5 ± 1,6 8,0 - 8,5 4,6 ± 0,2 0,03 - 0,08 0 0

05/2017 26,9 ± 0,9 7,5 - 8,5 4,3 ± 0,2 0,009 - 0,08 0 0

06/2017 27,1 ± 1,6 8,0 - 8,5 4,4 ± 0,2 0,03 - 0,08 0 0

07/2017 27,8 ± 1,3 7,5 - 8,0 4,4 ± 0,2 0,009 - 0,03 0 0

08/2017 27,1 ± 0,9 7,5 - 8,0 4,5 ± 0,2 0,009 - 0,03 0 0

09/2017 28,6 ± 1,2 8,0 - 8,5 4,4 ± 0,2 0,03 0 0

10/2017 27,4 ± 1,4 7,5 - 8,0 4,3 ± 0,2 0,009 - 0,03 0 0

11/2017 29,0 ± 1,5 7,5 - 8,5 4,6 ± 0,3 0,009 - 0,03 0 0

12/2017 28,9 ± 1,7 8,0 - 8,5 4,5 ± 0,3 0,03 ± 0,08 0 0
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Nhiệt độ trung bình trong ao nuôi vỗ cá trèn 
bầu dao động từ 26,9 – 29,0ºC. Theo Boyd 
(1990) [13], Trương Quốc Phú & ctv (2006) 
[7] thì nhiệt độ thích hợp cho đa số các loài cá 
nhiệt đới nằm trong khoảng 25 – 32ºC; từ đó 
cho thấy nhiệt độ nước trong thời gian nuôi vỗ 
nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển 
và thành thục sinh dục của cá trèn bầu. pH là 
chất chỉ thị môi trường, có ảnh hưởng trực tiếp 
và gián tiếp đến đời sống của cá. Trong ao nuôi 
vỗ pH dao động từ 7,5 – 8,5. Theo Boyd (1998) 
[14], pH nước thích hợp cho sự phát triển của 
cá nằm trong khoảng 6,5 – 9,0 với nhận định 
này thì pH trong ao nuôi vỗ của nghiên cứu 
này là phù hợp cho sự phát triển và thành thục 
sinh dục của cá trèn bầu. Oxy là yếu tố rất quan 
trọng trong đời sống của cá nói riêng và thủy 
sinh vật nói chung. Trong suốt thời gian nuôi 
vỗ của nghiên cứu oxy trung bình dao động 
từ 4,3 – 4,6 mg/l. Theo Phạm Minh Thành và 
nguyễn Văn Kiểm (2009) [9] oxy hòa tan trong 
ao nuôi vỗ lớn hơn 4 mg/l là tốt cho cá sinh 

trưởng và thành thục sinh dục. Trong thời gian 
nuôi vỗ thì NH3 dao động từ 0,009 – 0,08 mg/l. 
Theo Boyd (1990) [13] hàm lượng NH3 phải 
nhỏ hơn 0,1 mg/l, như vậy giá trị NH3 trong 
nghiên cứu này là phù hợp cho cá trèn bầu phát 
triển và thành thục. Theo Trương Quốc Phú 
(2003) [6], hàm lượng NO2

- thích hợp trong 
ao nuôi thủy sản phải nhỏ hơn 0,5 mg/l; Kết 
quả NO2

- trong nghiên cứu này là bằng 0 mg/l. 
Theo Boyd (1990) [13] hàm lượng H2S cho 
phép trong ao nuôi các loài thủy sinh vật phải 
nhỏ hơn 0.01 mg/l. Kết quả H2S trong suốt thời 
gian nuôi vỗ bằng 0 mg/l là thuận lợi cho phát 
triển và thành thục của cá trèn bầu.

Tóm lại, các yếu tố môi trường nước trong 
ao nuôi vỗ của nghiên cứu này biến động không 
lớn và nằm trong giới hạn thích hợp cho sự phát 
triển và thành thục sinh dục của cá trèn bầu.
2. Tỷ lệ cá thành thục sinh dục trong nuôi vỗ

Cá bố mẹ trèn bầu được nuôi vỗ 12 tháng, tỷ 
lệ thành thục sinh dục qua các tháng được trình 
bày ở Hình 2 và Hình 3

Hình 3. Tỷ lệ cá đực thành thục sinh dục trong giai nuôi vỗ

Hình 2. Tỷ lệ cá cái thành thục sinh dục trong giai nuôi vỗ
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Kết quả nuôi vỗ thành thục sinh dục cá trèn 
bầu trong 12 tháng, tỷ lệ cá cái và cá đực thành 
thục ở 4 nghiệm thức đều tăng dần từ tháng 01 
và đạt đỉnh cao nhất ở tháng 08 sau đó giảm 
dần xuống đến tháng 12. Với kết quả nghiên 
cứu này thì cá trèn bầu thành thục quanh năm, 
đạt cao nhất ở tháng 08 là 77,8% (cá cái) và 
66,7% (cá đực). Đối với nghiệm thức cho cá 
ăn bằng thức ăn cá tạp luôn có tỷ lệ thành thục 
cao hơn so với nghiệm thức cho cá ăn bằng 
thức ăn viên công nghiệp. Vấn đề này là do 
cá trèn bầu được đánh bắt từ tự nhiên về nuôi 
vỗ nên cá còn hoang dã quen ăn thức ăn cá tạp 
tự nhiên nên thức ăn công nghiệp chưa quen 
và chưa phải là thức ăn ưu thích của loài mặc 
dù hàm lượng protein trong thức ăn viên công 
nghiệp khá cao, nhưng cá trèn bầu cũng rất 
nhanh thích ứng với thức ăn viên công nghiệp 
ở mức 40% protein cũng có kết quả thành thục 

tương đương với thức ăn cá tạp. Với kết quả 
nghiên cứu trên đã cho thấy cá trèn bầu hoàn 
toàn có khả năng thành thục sinh dục trong 
điều điện nuôi nhốt bằng thức ăn cá tạp hoặc 
thức ăn viên công nghiệp. Chế độ dinh dưỡng 
ảnh hưởng rất lớn đến sự thành thục sinh dục 
của cá, những nơi có đủ điều kiện dinh dưỡng 
cá nuôi sẽ thành thục sớm hơn với tỷ lệ thành 
thục cao hơn [4]. Tỷ lệ thành thục của cá trèn 
bầu cái trong nuôi vỗ tương đương cá trèn bầu 
tự nhiên (76,7%) [8] nhưng cao hơn cá leo cái 
đạt 70% [5] và thấp hơn cá tra đạt từ 80 – 
100% [3].
3. Hệ số thành thục sinh dục của cá trèn bầu 
theo thời gian nuôi vỗ

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn 
nuôi vỗ cá trèn bầu trong điệu kiện nuôi nhốt 
đến hệ số thành thục sinh dục được thể hiện 
trong Bảng 2. 

Bảng 2. Biến động hệ số thành thục cá trèn bầu qua các tháng nuôi vỗ

Thời gian (tháng) Nghiệm thức
Hệ số thành thục (GSI, %)

Cá đực Cá cái

01

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

0,26a ± 0,06
0,21a ± 0,03
0,23a ± 0,07
0,23a ± 0,0

1,33a ± 0,31
1,11a ± 0,01
1,16a ± 0,08
1,30a ± 0,65

02

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

0,39b ± 0,01
0,22a ± 0,07
0,23a ± 0,04
0,30a ± 0,07

1,41a ± 0,92
1,27a ± 0,63
1,29a  ± 0,07
0,96a ± 0,85

03

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

0,60a ± 0,12
0,43a ± 0,06
0,49a ±0,06
0,55a ± 0,13

2,23a ± 1,85
1,81a ± 0,86
1,88a ± 0,76
2,04a ± 0,43

04

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

0,70b ± 0,00
0,53a ± 0,11
0,55ab ± 0,04
0,64ab ± 0,10

6,16a ± 1,10
5,46a ± 0,28
5,52a ± 0,25
5,68a ± 0,21

05

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

0,90c ± 0,08
0,72ab ± 0,05
0,68a ± 0,14
0,85bc ± 0,06

6,52a ± 0,27
6,00a ± 0,62
6,15a ± 0,44
6,10a ± 0,07
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Thời gian (tháng) Nghiệm thức
Hệ số thành thục (GSI, %)

Cá đực Cá cái

06

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

1,03b ± 0,12
0,83a ± 0,04
0,84a ± 0,05
0,97ab ± 0,07

7,43a ± 0,51
6,63a ± 0,13
6,56a ± 0,63
7,08a ± 0,85

07

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

1,18b ± 0,10
0,89a ± 0,04
0,96ab ± 0,13
1,06ab ± 0,15

9,02b ± 0,35
8,16a ± 0,31
8,14a ± 0,47
8,55ab ± 0,45

08

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

1,43a ± 0,14
1,19a ± 0,03
1,21a ± 0,06
1,32a ± 0,23

13,88b ± 1,36
10,86a ± 1,10
10,02a ± 0,20
11,51ab ± 1,91

09

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

0,82b ± 0,10
0,55a ± 0,02
0,55a ± 0,00
0,72b ± 0,10

6,11a ± 0,84
5,10a ± 0,55
5,13a ± 0,50
5,93a ± 0,68

10

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

0,65b ± 0,05
0,51a ± 0,45
0,51a ± 0,61
0,58ab ± 0,52

5,34a ± 1,29
4,23a ± 0,38
4,32a ± 0,42
5,55a ± 1,20

11

NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

0,52a ± 0,07
0,40a ± 0,12
0,43a ± 0,02
0,50a ± 0,18

3,39a ± 0,12
2,54a ± 0,09
2,72a ± 1,14
3,06a ± 1,06

12

 NT1 (cá tạp)
NT2 (30% đạm)
NT3 (35% đạm)
NT4 (40% đạm)

0,32a ± 0,13
0,20a ± 0,07
0,22a ± 0,07
0,31a ± 0,14

2,62a ± 0,91
1,29a ± 0,25
1,57a ± 1,06
2,53a ± 0,63

Các giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trên cùng một cột chứa các ký tự giống nhau là khác biệt không có 
ý nghĩa (P>0,05) ở mỗi tháng.

Kết quả nghiên cứu ở Bảng 2 cho thấy, 
mùa vụ sinh sản của cá trèn bầu tập trung từ 
tháng 4 đến tháng 10 và đạt đỉnh cao ở tháng 
7 và tháng 8. Cá đạt hệ số thành thục cao nhất 
vào tháng 7 và tháng 8 và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05) giữa nghiệm thức NT1 (cá 
tạp) với nghiệm thức NT2 (30% đạm) và NT3 
(35% đạm). Cá cho ăn thức ăn cá tạp và thức 
ăn viên có hàm lượng đạm cao cho hệ số thành 
thục cao hơn. Dinh dưỡng, đặc biệt hàm lượng 

đạm trong thức ăn đóng vai trò quan trọng 
trong sự thành thục sinh dục và sinh sản của 
cá [15]. Khi tăng mức đạm trong thức ăn của 
hầu hết các loài cá nước ngọt thì kích thước và 
khối lượng buồng trứng cũng tăng lên [16]. Hệ 
số thành thục sinh dục của cá trèn bầu trong 
nghiên cứu này cao nhất ở tháng 08 (13,88% 
cá cái và 1,43% cá đực) cao hơn ngoài tự nhiên 
(9,44% cá cái) [8] và cao hơn cá kết (3,8% cá 
cái và 0,98% cá đực) [10].
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4. Sức sinh sản của cá trèn bầu trong nuôi vỗ
Dinh dưỡng và môi trường sống ảnh 

hưởng rất lớn đến sức sinh sản của cá trong 
nuôi vỗ. Ngoài ra sức sinh sản còn phụ thuộc 
vào đặc tính riêng của loài. Những loài có 
kích thước trứng nhỏ, không có tập tính bảo 

vệ con thường có sức sinh sản cao hơn những 
loài có kích thước trứng lớn, bảo vệ trứng và 
ấu trùng. Sức sinh sản của cá trèn bầu nuôi 
vỗ trong giai đặt trong ao khi cho ăn cá tạp 
và thức ăn viên công nghiệp được trình bày 
ở Bảng 3.

Bảng 3. Sức sinh sản của cá trèn bầu nuôi vỗ trong giai đặt trong ao

Nghiệm thức
Sức sinh sản

Sức sinh sản tuyệt đối
(trứng/ cá cái)

Sức sinh sản tương đối
(trứng/ kg cá cái)

NT1 (cá tạp) 9586b ± 2376 238736a ± 46767

NT2 (30% đạm) 5571a ± 992 167149a ± 29305

NT3 (35% đạm) 6151ab ± 1465 183396a ± 30899

NT4 (40% đạm) 7205ab ± 1999 200566a ± 42475

Các giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn; Các giá trị trên cùng một cột chứa các ký tự giống nhau là khác biệt không có 
ý nghĩa về mặt thống kê (P>0,05).

Kết quả từ Bảng 3 cho thấy sức sinh 
tuyệt đối của cá trèn bầu trong nuôi vỗ có 
sự khác biệt thống kê (P<0,05) giữa nghiệm 
thức NT1 (cá tạp) là 9.586 trứng /cá cái với 
nghiệm thức NT2 (30% đạm) 5.571 trứng /
cá cái nhưng sức sinh sản tương đối của cá 
trong các nghiệm thức dao động từ 167.149 
– 238.736 trứng /kg cá cái thì có khác biệt về 
giá trị trung bình nhưng không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05). Sức sinh sản của cá 
trèn bầu nuôi vỗ bằng thức ăn cá tạp cao hơn 
cá trèn bầu tự nhiên (8.930 trứng /cá cái và 
228.600 trứng /kg cá cái) [8] và cũng cao hơn 
cá kết (110.000 trứng /kg cá cái) [10].
5. Đường kính trứng cá trèn bầu trong 
nuôi vỗ

Xác định đường kính trứng của cá trèn 
bầu để làm cơ sở cho việc chọn cá mẹ tham 
gia sinh sản. Kết quả quan sát 72 mẫu trứng 
trong đó có 36 mẫu trứng ở giai đoạn III và 
36 mẫu trứng ở giai đoạn IV cho thấy trứng 
cá trèn bầu có hình cầu, tương đối tròn đều, 
qua đo các tế bào trứng trên kính hiển vi có 
gắn trắc vi thị kính cho thấy tế bào trứng ở 
giai đoạn III có kích thước trung bình là 0,93 

± 0,12 mm (dao động từ 0,60 – 1,25 mm) và 
giai đoạn IV là 1,27 ± 0,10 mm (dao động từ 
0,93 – 1,43 mm). Đường kính trứng cá trèn 
bầu trong nuôi vỗ nhỏ hơn ngoài tự nhiên ở 
giai đoạn III (1,04 ± 0,10 mm) và giai đoạn 
IV (1,32 ± 0,12 mm) [8] nhưng lớn hơn của 
cá kết ở giai đoạn III (0,4 mm) và giai đoạn 
IV (0,6 – 0,8 mm) [10].
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Cá trèn bầu được nuôi vỗ trong điều kiện 
nuôi nhốt trong giai đặt trong ao, cho cá ăn 
bằng thức ăn cá tạp và thức ăn viên công 
nghiệp có hàm lượng đạm cao hơn thì có hệ 
số thành thục và sức sinh sản cao hơn.

Cá trèn bầu có thể sinh sản quanh năm, 
tập trung chính từ tháng 4 đến tháng 10, đạt 
đỉnh cao vào tháng 7 đến tháng 8 hàng năm, 
đây là mùa vụ sinh sản chính của cá trèn bầu. 
Đường kính trứng khi cá thành thục lớn hơn 
1,2 mm.

Tiếp tục nghiên cứu thức ăn chế biến có 
hàm lượng đạm khác nhau, hình thức nuôi 
trong ao và trong lồng bè có ảnh hưởng đến 
thành thục sinh dục cá trèn bầu.
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